
T O N G c u e T H O N G K E CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V I E T NAM 
c u e THONG K E Hl/NG YEN Doc lap - T u do - Hanh phiic 

S6: of / Q D - C T K Hung Yen, ngdy 15 thdng 01 nam 2025 

Q U Y E T D I N H 
Ve vice cong bo cong khai dy loan ngan sach nam 2025 

cua Cue Thong ke tinh Hung Yen 

c u e T R i r d N G c u e T H O N G K E T I N H H U N G Y E N 
Can cuLudt Ngdn sdch nhd nude so 83/2015/QH13 ngdy 25/6/2015; 

Can cu Nghi dinh so 163/ND-CP ngdy 21/12/2016 cua Chinh phu quy dinh 
chi tiet thi hdnh mot so dieu cua Ludt Ngdn sdch Nhd nude; 

Can cu Thong tu s6 61/2017/TT-BTC ngdy 15/6/2017 cua Bo Tdi chinh 
hudng ddn thuc hien cdng khai ngdn sdch ddi vdi dan vi du todn ngdn sdch, cdc 
to chuc dugc ngdn sdch nhd nude ho tra; Thong tu so 90/2018/TT-BTC ngdy 
28/9/2018 cua Bo Tdi chmh sua ddi, bo sung mot so dieu cua Thong tu so 
61/2017/TT-BTC; I 

Can cu Quyet dinh so 1006/QD-TCTK ngdy 20/5/2020 cua Tdng cue trudng 
Tdng cue Thdng ke ve viec quy dinh chuc ndng, nhiem vu, quyen hqn vd ca cdu td 
chuc cua Cue Thdng ke tinh, thdnh phd true thudc Trung uang; 

Can cu Quyet dinh sd 1451/QD-TCTK ngdy 27/12/2024 cua Tdng cue trudng 
Tdng cue Thdng ke ve viec giao du todn ngdn sdch nhd nude nam 2025; 

Theo de nghi cua Trudngphdng Phong Td chuc - Hdnh chinh. 

Q U Y E T DINH: 

Dieu 1. Cong bo cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2025 cua Cue 
Thong ke tinh Hung Yen (theo bieu dinh kem). 

Dieu 2. Quyet dinh nay c6 hieu luc ke tir ngay ky. 

Dieu 3. Trudng phdng Phdng Td chuc - Hanh chinh, ke toan Cue Thdng ke 
va Trudng cac don vi thudc Cue Thdng ke Hung Yen chiu trach nhiem thi hanh 
Quyet dinh n a y . / . ^ , y ~ 

Nui nhan: 

- Nhu dieu 3; 
- V u K H T C (da bao cao); 
- Luu : V T , T C H C . 



h Hirng Yen 

D i r TOAN THU, C H I NGAN SACH NHA NCTOfC DtTOC GIAO 
VA PHAN BO CHO C A C DON V I NAM 2025 

(Kem theo Quyit dinh s6 0^/QD-CTK ngdy 15/01/2025 cua Cue truang Cue Thdng ke tinh Hung Yen) 

DVtinh: trieu dong 

So 
1 1 

Noi dung 
Tong so 

duyc giao 

Tong so 
da 

phan bo 

Co" quan 
Cue 

C C I K 
i r 

Hung 
Vpn 

I en 

C C I K 
huyen 

van 

C C T K 
T X M y 

Hao 

C C T K 
huyen 

Yen My 

C C I K 
K V 

i^nau 
r j i Q t i o 

C C T K 
K V K i m 

Thi 

C C T K 
K V P h u 

Tien 

1 2 3 4=5+..+12 5 6 1 8 9 10 11 12 

A Tong so thu, chi, nop ngan sach phi, le phi 
B Dy toan chi ngan sach nha nuuc 34.848 34.848 30.716 553 497 441 475 793 750 623 
I Nguon ngan sach trong nuuc 34.848 34.848 30.716 553 497 441 475 793 750 623 
1 Chi quan ly hanh chinh 34.802 34.802 30.670 553 497 441 475 793 750 623 

1.1 Kinh phi thuc hien che do tu chu 16.895 16.895 14.384 361 279 240 269 457 467 438 
1.2 Kinh phi khong thuc hien che do tu chu 17.907 17.907 16.286 192 218 201 206 336j 283 185 
2 Chi sy nghiep khoa hoc va cong nghe 
3 Chi sy nghiep giao due, dao tao va day nghe 46 46 46 

3.1 Kinh phi nhiem vu thuong xuyen 
3.2 Kinh phi nhiem vu khong thudng xuyen 46 46 46 
4 Chi sy nghiep y te, dan so va gia dinh 
5 Chi bao dam xa hoi 
6 Chi boat dong kinh te 
7 Chi sy nghiep bao ve moi truung 
8 Chi sy nghiep van hoa thong tin 
9 Chi sy nghiep phat thanh, truyen hinh, thong tan 
10 Chi sy nghiep the due the thao 
I I Nguon von vien try 

I I I Nguon vay ny nuuc ngoai 



Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Thống kê tỉnh Hưng Yên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chương: 018 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 22 tháng 7 năm 2025

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2025

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai

ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Thống kê tỉnh Hưng Yên công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý 2 năm 2025
như sau:

2

ĐV tính: Triệu đồng

Ước thực hiện quý

II năm 2025 so với

quý II năm 2024

(tỷ lệ %)

6

Số
Dự toán

năm 2025
Nội dung

TT |được phân
bố

Ước thực

|hiện Quý

II năm

2025

Ước thực

|hiện/Dự toán

năm (tỷ lệ %)

1 3 4 5

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 83.031 24.332 29,3 232,5

|Nguồn ngân sách trong nước 83.031 24.332 29,3 232,5

1 Chi quản lý hành chính 82.936 24.332 29.3 232.5

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 34.598 11.669 33,7 171.7

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 48.338 12.663 26,2 345,0

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công

nghệ

2.2
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức

năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy
nghề

95 0 0 0

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 95 0 0 0

5 Chi Sự nghiệp kinh tế
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

Π Nguồn vốn viện trợ

6 Chi hoạt động kinh tế

Người lập biểu

Đinh Hòa Bình

ÔNG H
ÒA

 X.H.C.N
VIE

THONOKNCTHÓNG KÊ
TỈNH

*HƯNG YẾN

SỤC THỐNG

Đảo Trọng Truyến



Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Thống kê tỉnh Hưng Yên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Chương: 018 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 22 tháng 7 năm 2025

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ

sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về
công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Thống kê tỉnh Hưng Yên công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm
2025 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số
Nội dung

TT

Dự toán

năm 2025

được phân
bố

Ước thực

hiện 6

tháng
đầu năm

Ước thực

hiện/Dự toán

năm (tỷ lệ %)

2025

Ước thực hiện 6

tháng đầu năm
2025 so với 6 tháng

đầu năm 2024

(tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 83.032 31.764 38,3 190.3

I |Nguồn ngân sách trong nước 83.032 31.764 38,3 190,3

1 Chi quản lý hành chính 82.937 31.764 38,3 190.3

1.1 |Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 34.599 16.817 48.6 131.1

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 48.338 14.947 30,9 386,8

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công
nghệ

2.2
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức

năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy
nghề

95 0 0 0

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 95 이 0

5 Chi Sự nghiệp kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 |Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

II Nguồn vốn viện trợ

Người lập biểu

Đinh Hòa Bình

HOA  X.H.C.N VIS
RUONG THONG KÊ

STHONG KE
TINH

* HƯNG YÊN

LỤC THỐNG KẾ

Đào Trọng Truyến



cue T H O N G K E 
CHI cue THONG K E Hl/NG YEN 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Doc lap - Tu- do - Hanh phuc 

S6: 27/QD-CCTK Himg Yen, ngdy 20 thdng 5 nam 2025 

Q U Y E T DINH 
Ve vice cong bo cong khai dy toan ngan sach nam 2025 

cua Chi cue Thong ke tinh Hung Yen 

C H I cue TRirdNG C H I CUC THONG K E TINH HlTNG Y E N 
Can cu Ludt Ngdn sdch nhd nuac so 83/2015/QH13 ngdy 25/6/2015; 

Can cu Nghi dinh so 163/ND-CP ngdy 21/12/2016 cua Chinh phu quy dinh 
chi tiet thi hdnh mot so dieu cua Ludt Ngdn sdch Nhd nuac; 

Can cu Thdng tu so 61/2017/TT-BTC ngdy 15/6/2017 cua Bo Tdi chinh 
huang ddn thuc hien cdng khai ngdn sdch ddi vai dan vi du todn ngdn sdch, cdc 
to chuc duqc ngdn sdch nhd nuac ho tra; Thong tu so 90/2018/TT-BTC ngdy 
28/9/2018 cua Bo Tdi chinh sua ddi, bd sung mot sd dieu cua Thdng tu sd 
61/2017/TT-BTC; 

Can cu Quyet dinh sd 956/QD-BTC ngdy 05/3/2025 cua Bd trudng Bd Tdi 
chinh quy dinh chuc ndng, nhiem vu, quyen hqn vd ca cdu td chuc cua Chi cue 
Thdng ke cdp tinh thudc Cue Thdng ke; ' 

^ Can cu Quyit dinh sd 538/QD-CTK ngdy 13/5/2025 cua Cue truang Cue 
Thdng ke ve viec dieu chinh du todn ngdn sdch nhd nuac nam 2025; 

Theo de nghi cua Truang phdng Phong Td chuc - Hdnh chinh. 

Q U Y E T DINH: 

Dieu I . Cong bo cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2025 cua Chi cue 
Thong ke tinh Hung Yen (theo bieu dinh kem). j 

Dieu 2. Quyet dinh nay c6 hieu luc ke tu ngay ky. 

Dieu 3. Truang phong Phong To chuc - Hanh chinh, ke toan Chi cue Thong 
ke va Trudng cac dan vi thuoc Chi cue Thdng ke tinh Hung Yen chiu trach nhiem 
thi hanh Quyet dinh nay./, pjjuj/ 

Nai nhgn: 

- Nhu dieu 3; 
- Ban K H T C (dg bao cao); 
- Liru: V T , TCHC. 

Dao Trong Truyen 



ng ke tinh Hirng Yen 

Dir TOAN THU, C H I NGAN SACH NHA NlT^C DlTOC GIAO 

VA PHAN BO CHO C A C DON V I NAM 2025 
(Kem theo Quyit dinh s6 27/QD-CCTK ngdy 20/05/2025 cua Chi cue truang Chi cue Thdng ke tinh Hung Yen) 

DVtinh: trieu dong 

T T 
X X 

Noi dung 
X O l l g i M J 

\ M \JL \ J V. lAmtXxJ 

Tong so 
da 

phan bd 

Cu 
quan 

Chi cue 

Ddi 
Thdng 
ke sd 1 

Ddi 
Thdng 
ke sd 2 

Ddi 
Thdng 
ke sd 3 

Ddi 
Thdng 
ke sd 4 

Ddi 
Thdng 
ke sd 5 

Ddi 
Thong 
ke sd 6 

Ddi 
Thdng 
ke sd 7 

1 2 3 4=5+..+12 5 6 1 8 9 10 11 12 

A Tong so thu, chi, nop ngan sach phi, le phi 
B Du toan chi ngan sach nha nunc 34.848 34.848 30.716 553 497 475 441 793 750 623 
I Nguon ngan sach trong nuffc 34.848 34.848 30.716 553 497 475 441 793 750 623 
1 Chi quan ly hanh chinh 34.802 34.802 30.670 553 497 475 441 793 750 623 

1.1 Kinh phi thuc hien che do tu chii 16.895 16.895 14.384 361 279 269 240 457 467 438 
1.2 Kinh phi khong thuc hien che do tu chu 17.907 17.907 16.286 192 218 206 201 336 283 185 
2 Chi su nghiep khoa hoc va cong nghe 
3 Chi su nghiep giao due, dao tao va day nghe 46 46 46 

3.1 Kinh phi nhiem vu thuong xuyen 
3.2 Kinh phi nhiem vu khong thuong xuyen 46 46 46 
4 Chi su nghiep y te, dan so va gia dinh 
5 Chi bao dam xa hoi 
6 Chi boat dong kinh te 
7 Chi su nghiep bao ve moi truccng 
8 Chi su nghiep van boa thdng tin 
9 Chi su nghiep phat thanh, truyen hinh, thong tan 
10 Chi su nghiep the due the thao 
II Nguon von vien tru 

III Nguon vay nu nude ngoai 



Biiu s6 3 - Ban hanh kem theo Thong tu s6 90/2018/TT-BTC ngay 28 thang 9 nam 2018 cua Bo Tai chinh 
Don vj: Chi cue Thing ke tinh Hirng Yen C O N G H O A X A H Q I C H U N G H I A V I E T N A M 
Chirong: 018 Doc lap - Tu- do - Hanh phuc 

Himg Yen, ngay 08 thang 4 nam 2025 

C O N G K H A I THlTC H I E N DlT TOAN T H U - C H I NGAN S A C H QUY I NAM 2025 

(Dung cho don vj du toan cap tren va don vi 
du toan su dung ngan sach nha nude) 

Can ctr Nghi dinh so 163/2016/ND-CP ngay 21 thang 12 nam 2016 cua Chinh phu quy dinh chi tiet 
thi hanh mot so dieu cua Luat Ngan sach nha nude; 

Can cu Thong tu so 9 0 / 2 0 1 8 / T T - B T C ngay 28 thang 9 nam 2018 cua B o T a i chinh sua ddi. bo sung 
mot so dieu ciia Thong tu s6 6 1 / 2 0 1 7 / T T - B T C ngay 15/6/2017 cua B o Ta i chinh hudng dan ve cong khai 
ngan sach ddi vdi cac don v i du toan ngan sach, cac to chuc dugc ngan sach nha nude hd trg 

Ch i cue Thdng ke tinh Hung Y e n cdng khai tinh hinh thuc hien du toan thu-chi ngan sach Quy I nam 
2025 nhu sau: 

DVtinh: Trieu dong 

S6 
1 1 

Noi dung 

Du toan 
nam 2025 
uuyc pnan 

bo 

ETdc thuc 
hien quy I 
nam 2025 

l/dc thuc 
hien/Du toan 
nam (ty le %) 

l/dc thuc hien quy I 
nam 2025 so vdi 

(ty le %) 
] 
1 

7 4 5 
•J 

6 
B Du- toan chi ngan sach nha nu-dc 34.848 2.863 8,22 95,38 
I Nguon ngan sach trong nude 34.848 2.863 8,22 95,38 
1 Chi quan ly hanh chinh 34.802 2.863 8,23 95,38 

1.1 Kinh phi thuc hien che do tu chii 16.895 2.648 15,67 93,07 
1.2 '\ r * \ I ' l l A , 1 I ' A l A J - A , l ' > 

Kinh phi khong thuc hien che do tu' chu 17.907 215 1,20 137.24 
2 

2.1 
Kinh phi thuc hien nhiem vu khoa hgc cdng 
nghe 

- Nhiem vu khoa hoc cong nghe cap quoc gia 

- Nhiem vu khoa hoc cong nghe cap Bo 

- Nhiem vu khoa hoc cdng nghe cap ca so 

2.2 
Kinh phi nhiem vu thudng xuyen theo chuc 

nang 

2.3 Kinh phi nhiem vu khdng thudng xuyen 

3 
Chi su nghiep giao due, dao tao va day 
nghe 

46 0 0 0 

3.1 Kinh phi nhiem vu thudng xuyen 46 0 
3.2 Kinh phi nhiem vu khdng thudng xuyen 

5 Chi Su nghiep kinh te 
5.1 Kinh phi nhiem vu thudng xuyen 
5.2 Kinh phi nhiem vu khdng thudng xuyen 

7 Chi su nghiep bao ve moi trudng 
7.1 Kinh phi nhiem vu thudng xuyen 

7.2 Kinh phi nhiem vu khdng thudng xuyen 



So 
T T 
* * 

Noi dung 

Du loan 
nam 2025 

i f i r o v n h ^ n 

b l 

iTdc thyc 
hien quy I 
nam 2025 

iTde thye 
hien/Dy toan 
nam (ty le %) 

LTde thye hien quy I 
nam 2025 so v ol 
m 1 1 V f n 5 m 0 7 ̂  
l | U j 1 l l A l A l Z > V / Z i ' T 

{ti' le %) 
¥ ^ h i c i r n c i h i p n v ^ n h n t i t h n n o t i n 
x ^ ^ l l l 9 1 1 l l £ i l l l l 7 | J \ cltl I l L K I t i l l 

8 1 K i n h n h i n h i p m v i i thirrvncr x i i v p n 
l A . H i l l L I I I I I I I I I V ^ I I I v u L I I U A ' I I g A . U Y k . 1 1 

8 2 K i n h n h i nhiPiYi v i i K h o n t J thirrvntr v n v p n i v i i i i i i j i i i i i i i i y i i i v u M i w i i g i i i u u i i g A u y c i i 

1 1 I V o i i A n v A n v i p n fviv i i g u u i i V u i i > i c i i i i y 

6 Ch\ ho£]t ctntiP k i n h te 
x ^ i i i Mtyjm i v i i i i i 

6.1 Du an A 
6.2 Du an B 

Thuyet minh tinh hinh thuc hien du toan ngan sach nha nude: Du toan nam 2025 dugc phan bo cho Chi cue Thong 
ke tinh Hung Yen la 34.848 trieu dong. trong do quy tien luong bien che la 13.666 trieu dong. chi thudng xuyen 
theo dinh muc la 3.229 trieu dong, kinh phi cac cugc dieu tra thdng ke la 6.156 trieu ddng. kinh phi thuc hien quy 
tien thudng la 787 trieu ddng, kinh phi Tdng dieu tra ndng thdn, ndng nghiep la 10.964 trieu ddng. kinh phi chi dao 
tao bdi dudng la 46 trieu ddng. Trong quy 1 nam 2025, tdng du toan da thuc hien ciia Chi cue la 2.863 trieu dong, 
trong dd chi quy tien luong bien che va chi thudng xuyen theo dinh muc la 2.648 trieu ddng (dat ty le 15,67% so 
vdi du toan nam va 93,07% so vdi du toan thuc hien quy 1 nam 2024); chi kinh phi cac cudc dilu tra thdng ke la 
212,4 trieu ddng, kinh phi Tdng dieu tra ndng thdn. ndng nghiep la 2,6 trieu ddng (dat ty le 1,2% so vdi du toan 
nam va 137,25% so vdi du toan thuc hien quy 1 nam 2024). 

T H U T R l T O l N G D O N V I 



Bieu so 3 - Ban hanh kem theo Thong tu so 90/2018/TT-BTC ngay 28 thdng 9 nam 2018 cua Bo Tdi chinh 
Dun vj: Cff quan Chi cue Thing ke tinh Hirng Yen C O N G H O A X A H O I C H U N G H I A V I E T N A M 
Chirung: 018 Doc lap - T y do - H a n h phuc 

Hung Yen, ngay 08 thang 4 nam 2025 

C O N G K H A I THlTC H I E N DU TOAN T H U - C H I NGAN S A C H QUY I NAM 2025 

(Dung cho don vj du toan cap tren va don vj 
du toan su dung ngan sach nha nude) 

Can ciJ Nghi dinh so 163/2016/ND-CP ngay 21 thang 12 nam 2016 ctia Chinh phti quy dinh chi t i l t 
thi hanh mot so dieu cua Luat Ngan sach nha nuoc; 

Can cij Thong tu so 9 0 / 2 0 1 8 / T T - B T C ngay 28 thang 9 nam 2018 ciia B o T a i chinh sira doi, bo sung 
mot so d i l u ctia Thong tu so 6 1 / 2 0 1 7 / T T - B T C ngay 15/6/2017 ctla B o T a i chinh hudng d i n ve cong khai 
ngan sach ddi vdi cac don v i du toan ngan sach, cac to chtic dugc ngan sach nha nude ho trg 

C o quan Ch i cue Thdng ke tinh Hung Y e n cdng khai tinh hinh thuc hien du toan thu-chi ngan sach 
Quy I nam 2025 nhu sau: 

DVtinh: Trieu ddng 

sl 
T T 

Noi dung 

Dy toan 
nam 2025 

diryc phan 
bo 

u oc tnyc 
hien auv I 
MMM̂ ĤMM MM MM T .M. 

nam 2025 

1 1 J'M*̂ M 4" MM MV^M 

u uc tnyc 
hien/Dir toan 
MMM .̂'MM/ M-^ MM M MM MM 

nam (ty le %) 

l/dc thyc hien quy 
I nam 2025 so vdi 
quy I nam 2024 

(ty le %) 

1 2 3 4 5 6 
n D Dy toan chi ngan sach nha nude 30.716 1.106 3,60 74,65 
I Npudn n?an sach tronp nude 

' ^ U ^L-f MB £MMM MM ^ MM MM \ J MM £ ^ MM MM M_M 
30.716 1.106 3,60 74,65 

1 Chi quan ly hanh chinh 30.670 1.106 3,61 74,65 
1.1 Kinh phi thuc hien che do tu chu 14.384 1.101 7,66 83.10 
1.2 Kinh phi khdng thuc hien che do tu chii 16.286 5 0,03 3,29 
2 Chi sy nghiep khoa hoc va cong nghe 

2.1 
Kinh phi thuc hien nhiein vu khoa hoc cdng 
nghe 

- Nhiem vu khoa hoc cdng nghe cap qudc gia 

- Nhiem vu khoa hoc cdng nghe cap Bd 

- Nhiem vu khoa hoc cdng nghe cap ca sa 

2.2 
Kinh phi nhiem vu thudng xuyen theo chuc 

nang 

2.3 Kinh phi nhiem vu khdng thudng xuyen 

3 Chi sy nghiep giao due, dao tao va day nghe 46 0 0 0 

3.1 Kinh phi nhiem vu thudng xuyen 46 0 

3.2 Kinh phi nhiem vu khdng thudng xuyen 

5 Chi Sy nghiep kinh te 
5.1 Kinh phi nhiem vu thudng xuyen 

5.2 Kinh phi nhiem vu khdng thudug xuyen 

7 Chi sy nghiep bao ve moi trirdng 

7.1 Kinh phi nhiem vu thudng xuyen 

7.2 Kinh phi nhiem vu khdng thudng xuyen 



s6 
1 1 

Noi dung 

Dy toah 
nam 2025 

diryc phan 
h i 

LTde thirc 
hien quy I 
nam 2025 

LTdc thirc 
hien/Dy toan 
nam (ty le %) 

iTdc thyc hien quy 
I nam 2025 so vdi 

quy 1 nam 2024 
ttv Ic %t jiy le /a) 

8 Chi sy nghiep van hoa thong tin 
8.1 Kinh phi nhiem vu thuong xuyen 
8.2 Kinh phi nhiem vu khong thuong xuyen 

I I Nguon von vien try 
o Chi boat dong kinh te 

6.1 Du an A 
6.2 Du an B 

Thuyet minh tinh hinh thuc hien du toan ngan sach nha nuoc: Du toan nam 2025 duoc phan bo cho Co quan Chi 
cue Thong ke tinh Hung Yen la 30.716 trieu dong, trong d6 quy tien luong bien che va chi thudng xuyen theo djnh 
muc la 14.384 trieu dong, kinh phi cac cuoc dieu tra thdng ke la 4.535 trieu ddng, kinh phi thuc hien quy tiln 
thudng la 787 trieu ddng, kinh phi Tdng dieu tra ndng thdn, ndng nghiep la 10.964 trieu ddng, kinh phi chi dao tao 
bdi dudng la 46 trieu ddng. Trong quy 1 nam 2025, tdng du toan da thuc hien ciia Co quan Chi cue la 1.106 trieu 
ddng, trong dd chi quy tien luong bien che va chi thudng xuyen theo dinh miic la 1.101 trieu ddng (dat ty le 7,66% 
so vdi du toan nam va 83,1% so vdi du toan thuc hien quy I nam 2024); chi kinh phi cac cudc dieu tra thdng ke la 
2,5 trieu ddng, kinh phi Tdng dieu tra ndng thdn, ndng nghiep la 2,6 trieu ddng (dat ty le 0.03% so vdi du toan nam 
va 3,29% so vdi du toan thuc hien quy 1 nam 2024). 

THU TRlTOiNG DON V I 

Trong Truyen 



c u e THONG KE C O N G H O A X A H O I C H U N G H I A V I E T N A M 

C H I c u e T H O N G K E H I T N G Y E N Doc lap - Tif do - Hanh phiic 

S6: 30/QD-CCTK Hung Yen, ngdy 29 thdng 5 nam 2025 

Q U Y E T DINH 
Ve vice cong bo cong khai dir toan ngan sach nam 2025 

cua Chi cue Thong ke tinh Hu-ng Yen 

C H I c u e TRirONG C H I C U C THONG K E T I N H H I T N G Y E N 

Can cuLugt Ngdn sack nhd nude so 83/2015/QH13 ngdy 25/6/2015; 

Can eu Nghi dinh so 163/ND-CP ngdy 21/12/2016 eua Chinh phu quy dinh 
ehi tiet thi hdnh mot so dieu eua Lugt Ngdn sdeh Nhd nude; I 

Can eu Thong tu so 61/2017/TT-BTC ngdy 15/6/2017 eua Bo Tdi ehinh 
hudng ddn thue hien eong khai ngdn sdeh doi vdi dcm vi du todn ngdn sdeh, ede 
to ehue duge ngdn sdeh nhd nude ho trg; Thong tu so 90/2018/TT-BTC ngdy 
28/9/2018 eua Bp Tdi ehinh sua doi, bo sung mot so dieu eua Thong tu so 
61/2017/TT-BTC; 

Can eu Quyet dinh so 956/QD-BTC ngdy 05/3/2025 eua Bo trudng Bo Tdi 
ehinh quy dinh ehue ndng, nhiem vu, quyen hgn vd eo edu to ehue eua Chi eue 
Thong ke edp tinh thuoe Cue Thong ke; 

Can eu Quyet dinh so 587/QD-CTK ngdy 23/5/2025 eua Cue trudng Cue 
Thong ke ve viee bo sung du todn ngdn sdeh nhd nude nam 2025; 

Theo de nghi eua Trudng phong Phong To ehue - Hdnh ehinh. 

Q U Y E T DINH: 
A ' ' 

Dicu 1. Cong bo cong khai so lieu du loan ngan sach nam 2025 cua Chi cue 
Thong ke tinh Hung Yen (theo bieu dinh kem). 

Dieu 2. Quyet dinh nay c6 hieu lire ke tu ngay ky. 
Dieu 3. Truong phong Phong To chuc - Hanh chinh, ke toan Chi cue Thong 

ke chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./, ^juj/^ 

Noi nhan: 
- Nhu dieu 3; 
- Ban KHTC (dl bao cao); 
- Luu: VT, TCHC. 

r 

Dao Trong Truyen 



Do-n vj: C 
Chirffng: 

Hirng Yen 

D i r T O A N T H U , C H I N G A N S A C H NHA NUOfC D l T O C G I A O 
V A P H A N B O C H O C A C DON V | N A M 2025 

(Kem theo Quyet dinh so 30/QD-CCTK ngay 29/5/2025 cua Chi eye truang Chi cue Thong ke tinh Hung Yen) 
(Dung cho don vj dq toan cap tren va dcm vj 

du toan su dung ngan sach nha nude) 
DVtinh: Trieu dong 

S6 
T T 

l i A i i H A o 

P A O 

r i I I v A l * 

\\3a\V 

T6ng so 
li^n 

quyet 
toan 
duffc 
duyet 

Chenh 
lech 

So quyet toan 
dirqc duyet chi 
tiet tirng dun 
vj true thuoc 
(neu CO don vi true 

thupc) 

C f V 

n H i ) n ^ u o i i 

'1' V, ( 1M 0 1 I l U l i g 

IvC 

D n i 

nph A n 0 
1 l l U l l g 

I m G n 1 
K v SU 1 

' 1' ti A11 (1 

1 I l U l l g 

K c S U ^ 

ThAno 1 I l U I l g 

k p « n 1 Ke so 4 

uyi 
Thong 
I^A c A 4 
Ke so 4 

T l A i I I O I 

Thong 
ke so 5 

n A i 

Thong 
ke so 6 

H A : tloi 
I hong 
ke so 7 

1 
-1 

J 
A s — 4 t z 

0 
7 
/ 

0 0 Q 

y 
to 1 1 

1 1 1 z 1 A 14 
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1 ^ 0 inu pni, 1^ pni IT 11 \^n\ i ir nguon i n u pni u u y c Kn4U i r u n u 4 c uc 141 
I I I 111 C!A r i l i i | A n h i n A n n o A n c A c h n H A n i r i V o 

oO pni, i c pni nop ug4ii a4cii 11114 i iuuc 
IS O i i v o t t n A n <*hi n o A n ^ A p h n h A n i r i V p 1 4 0 7 1 .4U / n u 1 4 0 7 0 ir 0 

u 
0 u u A 

u 
A A / ) 
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I 1 l ^ c T i i A n n o A n G A P I I tt*f\nfi n i P i V p 

iNguon ng4n a 4 c i i iroiig i iuuc 
1 4 0 7 1.-411 / 1 4 0 7 n 0 1 4 0 7 1.^0 / 0 0 n u 0 A 

u 
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A ) ) t\ 
u 1 1 ^ n i i |U4n l y n 4 n n cn inn 1 4 0 7 i . 4U / 1 4 0 7 0 1 4 0 7 1 . 4 U / n u u U 

A 
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1 1 
1 . 1 jv inn pni L O U L nien cnc uu L U C I I U n 0 w u 0 w u n u A 

0 
A 
u u 

1 1 [ .Z ivinn pni Kiiui ig inuc luc i i cue uy lu ciiu 1 407 1 . 4 U / 1 407 1 407 0 0 u 0 u n u u A U A 
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A 
u t 

i. 
C ^ h i Gip n o l i i A n L r h o o h o p v A p o n o n o h A 

i ^ n i s i r ngnicp Knu4 nyc V 4 cuiig iigiic 9 1 Z. 1 iS.inn pni inuc men nniciTi vu KJiud nyc cung ngne 
- Nhipm V1J khf)fi hoc COVIQ nchc cno nunc p'/Vv 
- Nhiem vu khoa hoc cong nghe cap Bo 
- Nhiem vu khoa hoc cong nghe cap ca so 

2.2 Kinh phi nhiem vu thudng xuyen theo chuc nang 
2.3 Kinh phi nhiem vu ichdng thudng xuyen 

3 Chi sir nghiep giao due, dao tao va day nghe 
3.1 Kinh phi nhiem vu thudng xuyen 
3.2 Kinh phi nhiem vu khdng thudng xuyen 
4 Chi sir nghiep y te, dan so va gia dinh 

4.1 Kinh phi nhiem vu thudng xuyen 
4.2 Kinh phi nhiem vu khdng thudng xuyen 

file:////3a/V
file:///f/dkx/


So 
T T 

Noi dung 

Tdng sd 
lieu bao 

cao 
quydt 
toan 

Tong so 
lieu 

quyet 
toan 
duyc 

duy^t 

Chenh 
lych 

So quyet toan 
duyc duyct chi 
tiet tung dun 
vj true thupc 
(iicii CO don vi true 

thupc) 

C u 
quan 

Chi cue 
Thdng 

ke 

Ddi 
Thdng 
ke sd 1 

Ddi 
Thdng 
ke sd 2 

Ddi 
Thdng 
ke sd 3 

Ddi 
Thdng 
ke sd 4 

Dpi 
Thdng 
ke sd 5 

Dpi 
Thdng 
ke sd 6 

Dpi 
Thdng 
ke sd 7 

5 C h i bao dam xa hoi 
5.1 Kinh phi nhiem vu thudng xuyen 
5.2 Kinh phi nhiem vu khong thudng xuyen 
6 Chi hoat dong kinh te 

6.1 Kinh phi nhiem vu thuong xuyen 
6.2 Kinh phi nhiem vu khdng thudng xuyen 
7 Chi sir nghiep bao ve mdi trudng 

7.1 Kinh phi nhiem vu thudng xuyen 
7.2 Kinh phi nhiem vu khdng thudng xuyen 
8 Chi sir nghiep van hoa thdng tin 

8.1 Kinh phi nhiem vu thudng xuyen 
8.2 Kinh phi nhiem vu khdng thudng xuyen 
9 Chi su nghiep phat thanh, truyen hinh, thdng tan 

9.1 Kinh phi nhiem vu thudng xuyen 
9.2 Kinh phi nhiem vu khdng thudng xuyen 
10 Chi su nghiep the due the thao 

10.1 Kinh phi nhiem vu thudng xuyen 
10.2 Kinh phi nhiem vu khdng thudng xuyen 

I I Ngudn vdn vien try 
I I I Ngudn vay ny nude ngoai 



c u e THONG K E 
THONG K E TiNH HlTNG YEN 

CONG HOA XA HOI CHU N G H I A VIET NAM 
Doc lap - Tu- do - Hanh phuc 

S6: 68/QD-TKT Hung Yen, ngdy 13 thdng 8 nam 2025 

Q U Y E T DINH 
Ve vice cong bo cong khai du* toan ngan sach nam 2025 

cua Thong ke tinh Hu-ng Yen 

TRirdNG THONG K E THONG K E TINH HlTNG Y E N 

Can cuLudt Ngdn sdch nhd nuac so 83/2015/QH13 ngdy 25/6/2015; 

Can cu Nghi dinh so 163/ND-CP ngdy 21/12/2016 cua Chinh phu quy dinh 
chi tiet thi hdnh mot so dieu cua Ludt Ngdn sdch Nhd nuac; 

Cdn^cu Thong tu so 61/2017/TT-BTC ngdy 15/6/2017 cua Bo Tdi chinh 
huang ddn thuc hien cong khai ngdn sdch doi vai dan vi du todn ngdn sdch, cdc 
to chuc dugc ngdn sdch nhd nuac ho trg; Thong tu so 90/2018/TT-BTC ngdy 
28/9/2018 ciia Bo Tdi chinh sua ddi, bo sung mot so dieu cua Thong tu so 
61/2017/TT-BTC; 

Can cu Quyet dinh so 912/QD-CTK ngdy 11/07/2025 cua Cue truang Cue 
Thong ke quy dinh chuc ndng, nhiem vu, quyen hgn vd ca cdu to chuc cua Thong ke 
cdp tinh thuQC Cue Thong ke; 

Can cu Quyet dinh so 999/QD-CTK ngdy 01/8/2025 cua Cue truang Cue 
Thong ke ve viec dieu chinh du todn ngdn sdch nhd nuac nam 2025; 

Theo de nghi cua Truang phong Phong To chuc - Hdnh chinh. 

Q U Y E T DINH: 
Dieu 1. Cong bo cong khai so lieu dir toan ngan sach nam 2025 cua Thong ke 

tinh Hung Yen (theo bieu dinh kem). 

Dieu 2. Quyet dinh nay c6 hieu lire ke tu ngay ky. 

Dieu 3. Truang phong Phong To chuc - Hanh chinh, kd toan Thdng ke tinh 
chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./.ft^ty/ 

Nffinhan: 
- N h u didu 3; 
- Ban KHTC (dl bao cao); 
- Liru: VT, TCHC. 

Dao Trong Truyen 



Do-n vj: Thong ke tinh H 
Chirang: 018 

(Kem theo Quyet 

T ( J J } ^ T H l | , (}jHI N G A N S A C H NHA N l T ^ C D l T O C G I A O 
BO C H O C A C DON V I N A M 2025 

T ngay 13/6/2025 cua Truang Thong ke Thong ke tinh Hung Yen) 
cho don vj dir loan cap tren va don vi 

du toan su dung ngan sach nha nude) 
DVtinh: Trieu dong 

s6 
T T 

i ^ U I U U I I g 

T o n o C O li^ii 
1 i i l l g 9 U I I C U 

o i i v p f t o i i n 

rti fo ' t* f l i i v ^ t ' 

C h p n h lech 

So quyet toan 
duyc duyet 
chi tiet tirng 
dan vi tryc 

thuOC (nduco don 
vi true thuoc) 

1 2 3 4 5=4-3 6 
A Quyet toan thu, chi, nop ngan sach phi, le phi 

I So thu phi, le phi 
I I Chi tir nguon thu phi du-yc khau trir hoac de lai 

H I So phi, le phi nop ngan sach nha nu-dc 
B Quyet toan chi ngan sach nha nadc 51.268 51.268 0 51.173 
I Nguon ngan sach trong nude 51.268 51.268 0 51.173 
1 Chi quan ly hanh chinh 51.173 51.173 0 51.173 

1.1 Kinh phi thuc hien che do tu chu 17.782 17.782 0 17.782 
1.2 Kinh phi khong thuc hien che do tu chu 33.391 33.391 0 33.391 
2 Chi sy nghiep khoa hoc va cong nghe 

2.1 Kinh phi thuc hien nhiem vu khoa hoc cong nghe 
- Nhiem vu khoa hoc cong nghe cdp quoc gia 
- Nhiem vu khoa hoc cong nghe cdp Bo 
- Nhiem vu khoa hoc cong nghe cdp ca sa 

2.2 Kinh phi nhiem vu thudng xuyen theo chuc nang 
2.3 Kinh phi nhiem vu khong thudng xuyen 
3 Chi sy nghiep giao due, dao tao va day nghe 95 95 0 95 

3.1 Kinh phi nhiem vu thudng xuyen 
3.2 Kinh phi nhiem vu khdng thudng xuyen 95 95 0 95 
4 Chi sy nghiep y te, dan so va gia dinh 

4.1 Kinh phi nhiem vu thudng xuyen 
4.2 Kinh phi nhiem vu khdng thudng .xuyen 

5 Chi bao dam xa hoi 
5.1 Kinh phi nhiem vu thudng xuyen 
5.2 Kinh phi nhiem vu khdng thudng .xuyen 
6 Chi hoat dong kinh te 

6.1 Kinh phi nhiem vu thudng xuyen 
6.2 Kinh phi nhiem vu khdng thudng xuyen 
7 Chi sy nghiep bao ve moi trirdng 

7.1 Kinh phi nhiem vu thudng xuyen 
7.2 Kinh phi nhiem vu khdng thudng xuyen 

Q 
a 

• W\ M • B* 1f\ %% B B̂ B r ^B BB BB B̂ tfB r BB B̂ BB #B TB BB 

i^ni sy ngniep van noa inong iin 
8.1 Kinh phi nhiem vu thudng xuyen 
8.2 Kinh phi nhiem vu khdng thudng .xuyen 
9 Chi sy nghiep phat thanh, truyen hinh, thong tan 

9.1 Kinh phi nhiem vu thudng xuyen 
9.2 Kinh phi nhiem vu khdng thudng xuyen 
10 Chi sy nghiep the due the thao 

10.1 Kinh phi nhiem vu thudng xuyen 
10.2 Kinh phi nhiem vu khdng thudng xuyen 

I I Ngudn von vien try 
H I Ngudn vay ny nude ngoai 



c u e THONG K E CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V I E T NAM 
THONG K E TiNH HlTNG Y E N Doc lap - Tir do - Hanh phuc 

So: 69 /QD-TKT Hung Yen, ngdy 19 thdng 8 nam 2025 

Q U Y E T D I N H 
Ve vice cong bo cong khai dir toan ngan sach nam 2025 

cua Thong ke tinh Hirng Yen 

T R t r d N G T H O N G K E T H O N G K E T I N H H I T N G Y E N 

Can cuLugt Ngdn sdch nhd nuac so 83/2015/QH13 ngdy 25/6/2015; 

Can cu Nghi dinh so 163/ND-CP ngdy 21/12/2016 cua Chinh phu quy dinh 
chi tiet thi hdnh mot so dieu cua Ludt Ngdn sdch Nhd nuac; 

Can cu Thong tu so 61/2017/TT-BTC ngdy 15/6/2017 cua Bo Tdi chinh 
huang ddn thuc hien cong khai ngdn sdch doi vai dcm vi du todn ngdn sdch, cdc 
to chuc dugc ngdn sdch nhd nuac ho trg; Thong tu so 90/2018/TT-BTC ngdy 
28/9/2018 cua Bo Tdi chinh sua ddi, bo sung mot so dieu cua Thong tu so 
61/2017/TT-BTC; 

Can cu Quyet dinh so 912/QD-CTK ngdy 11/07/2025 cua Cue truang Cue 
Thong ke quy dinh chuc ndng, nhiem vu, quyen hgn vd ca cdu to chuc cua Thong ke 
cdp tinh thuQC Cue Thong ke; 

Can cu Quyet dinh so 1025/QD-CTK ngdy 13/8/2025 cua Cue truang Cue 
Thong ke ve viec dieu chinh du todn ngdn sdch nhd nuac nam 2025; 

Theo de nghi cua Truang phong Phong To chuc - Hdnh chinh. 

Q U Y E T DINH: 

Dieu 1. Cong bo cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2025 ciia Thong ke 
tinh Hung Yen (theo bieu dinh kem). 

Dieu 2. Quyet dinh nay c6 hieu luc ke tu ngay ky. 

Dieu 3. Truang phong Phong To chuc - Hanh chinh, ke toan Thong ke tinh 
chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nky.l.ff^ 

Nffinhan: 
- Nhu dilu 3 ; 
- Ban KHTC (dl bao cao); 
- Luu: VT, TCHC. 

Dao Trong Truyen 



• Dan vj: Thong ke tinh Hirng Yen 
Chiro-ng: 018 

DlT T O A N T H U , C H I N G A N S A C H N H A NlTOtC D U O C G I A O 
V A P H A N B O C H O C A C D O N V I N A M 2025 

(Kem theo Quyet dinh s6 69/QD-TKT ngdy 19/8/2025 cua Trucmg ThSng ke Thdng ke tinh Hung Yen) 
(Dung cho don vj du toan cdp tren va don vj 

du toan su dung ngan sach nha nude) 
DVtinh: Trieu dong 

So 
TT 

Noi dung 
T6ng so lieu 

bao cao 
quyet toan 

Tong so lieu 
quyet toan 
du-o-c duyet 

Chenh lech 

So quyet toan 
du-oc duyet 
chi tiet tu-ng 
do-n vi tru-c 

thuOC (n6u CO doTi 

V I true thuoc) 
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Z v n i S I T n g n i c p K I I U < I n u c \a c u n g n g i i c 

Z . I K i n n pni tnuc nien nniem vu knoa hoc cong ngne 
- Nhiem vu khoa hoc cong nghe cdp quoc gia 

\ l 1/11 lOvi/y 1 »i / fc^Z-i/n/T* G/"i/-! /->/-\It r~T i-i/Tt-i/O X I n t<y\ 
- nniefjl v u KriOu nOC COn^ n ^ n v CCip DO 
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